ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 7
BÀI 22: VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤTVÀ CHUYỂN HOÁ
NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT
1. Quan sát Hình 22.1, em hãy cho biết:
a) Cơ thể người lấy những chất gì từ môi trường và thải những chất gì ra khỏi cơ thể?
- Các chất lấy từ môi trường: oxygen, nước, các chất dinh dưỡng.
- Các chất thải ra khỏi cơ thể: chất thải, carbon dioxide.
b) Các chất được lấy từ môi trường được sử dụng để làm gì?
Các chất được lấy từ mòi trường sẽ được dùng làm nguyên liệu tham gia vào quá trình chuyển hoá trong các tế bào của cơ thể.
c) Trao đổi chất ở sinh vật gổm những quá trình nào? 
Trao đổi chất ở sinh vậtgổm quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với mòi trường và chuyển hoá các chất diễn ra trong tế bào.
d) Thế nào là trao đổi chất?
Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình cơ thể sinh vật lấy các chất từ môi trường cung cấp cho quá trình chuyển hoá trong tế bào, đổng thời thải các chất không cần thiết ra ngoài mòi trường.
2. Quá trình nào sau đây thuộc trao đổi chất ở sinh vật?
a) Phân giải protein trong tế bào -* trao đổi chất.
b) Bài tiết mổ hôi -* trao đổi chất.
c) Vận chuyển thức ăn từ miệng xuống dạ dày -* không thuộc trao đổi chất.
d) Lấy carbon dioxide và thải oxygen ở thực vật -* trao đổi chất.
3. Thế nào là quá trình chuyển hoá các chất trong tế bào? Cho ví dụ.
- Chuyển hoá các chất trong tế bào là tập hợp tất cả các phản ứng hoá học diễn ra trong tế bào, được thè hiện qua quá trình tổng hợp và phân giải các chất.
- Ví dụ: Tổng hợp đường glucose từ nước và carbon dioxide trong quá trình quang hợp ở thực vật; phân giải đường glucose trong quá trình hô hấp tế bào.
4. Thế nào là chuyển hoá năng lượng?
Chuyển hoá năng lượng là sự biến đổi năng lượng từdạng này sang dạng khác.
5. Sự biến đổi nào sau đây là chuyển hoá năng lượng trong cơ thể sinh vật?
a)	Quang năng  Hoá năng: trong cơ thể.
b)	Điện năng  Nhiệt năng: ngoài cơthể.
c)	Hoá năng  Nhiệt năng: trong cơ thể.
d)	Điện năng  Cơ năng: ngoài cơ thể.
Luyện tập *Sinh vật có sử dụng hết toàn bộ các chất được lấy từ môi trường không? Giải thích.
Sinh vật không sử dụng toàn bộ các chất được lấy từ mòi trường do trong quá trình chuyển hoá, cơ thể chỉ sử dụng các chất cẩn thiết, còn các chất thải được loại khỏi cơ thể.
6. Quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò gì đói với cơ thể sinh vật? Cho ví dụ.
- Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể: Protein là thành phần cấu tạo nên màng sinh chất, lipid là thành phần cấu tạo nên mò mỡ,...
- Cung cấp nguyên liệu thực hiện chức năng của tế bào và cơ thể: Diệp lục tham gia quá trình quang hợp,...
- Cung cấp năng lượng: Quá trình phân giải đường glucose trong hò hấp tế bào tạo ra năng lượng được tích trữ trong ATP và cung cấp cho các hoạt động của cơ thể.
Luyện tập *Điều gì sẽ xảy ra đối với sinh vật nếu quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng bị ngừng lại? Giải thích.
Nếu quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng bị ngừng lại, cơ thể sẽ thiếu hụt các chất cần thiết cho quá trình xây dựng nên tế bào và cơ thể, thiếu nguyên liệu tham gia vào các hoạt động sống cũng như không cung cấp được năng lượng cho cơ thể hoạt động. Do đó, sự sống không được duy trì.
Vận dụng * Nhiệt độ cơ thể của một vận động viên trước và trong khi đang thi đấu có gì khác nhau? Giải thích.
Nhiệt độ cơ thể của vận động viên trước khi thi đấu sẽ thấp hơn so với đang thi đấu. Vì khi đang thi đấu, cơ thể hoạt động mạnh hơn nên cường độ quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng diễn ra mạnh hơn, nhiệt giải phóng ra nhiều hơn làm thân nhiệt tăng.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BĂI TẬP
1. a) Tốc độ trao đổi chất tăng dần theo thứ tự: (B) < (C) < (A).
b) Trường hợp (A) và (C): hoá năng nhiệt năng.
2. Một số biện pháp:
- Có chế độ dinh dưỡng hợp lí.   -Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
-Tăng cường cung cấp nước cho cơ thể (tuỳ theo chế độ lao động).

BÀI 23: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
1. Quan sát Hình 23.1, hãy cho biết các chất tham gia và các chất được tạo thành trong quá trình quang hợp.
- Chất tham gia: carbon dioxide, nước, quang năng, chất diệp lục.
- Sản phẩm tạo thành: oxygen, chất hữu cơ.
2. Lá cây lấy các nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp từ đâu?
- Carbon dioxide: lá lấy từ không khí.
- Nước: rễ hút từ đất, sau đó được vận chuyển lên lá.
- Năng lượng: ánh sáng mặt trời (hoặc nhân tạo).
- Chất diệp lục: trong bào quan lục lạp.
3. Hoàn thành sơ đổ sau:
                                              Ánh sáng
Nước + Khí carbon dioxide	---------- Glucose + Khí oxygen
                                          Chất diệp lục
4. Quan sát Hình 23.2, hãy xác định:
- Nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật thực hiện quá trình quang hợp: Ánh sáng mặt trời (quang năng).
- Các chất vô cơ đã được lá cây sử dụng để tổng hợp nên glucose trong quá trình quang hợp: Nước, carbon dioxide.
- Dạng năng lượng đã được chuyển hoá trong quá trình quang hợp: Hoá năng (tích trữ trong các hợp chất hữu cơ: glucose, tinh bột).
5. Vì sao nói:" Trong quá trình quang hợp, trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng luôn diễn ra đổng thời và có mối quan hệ chặt chẽ"?
Nước và khí carbon dioxide từ môi trường được chuyển đến lục lạp ở lá cây để tổng hợp thành chất hữu cơ (glucose hoặc tinh bột) và giải phóng khí oxygen. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời (quang năng) được chuyển hoá thành năng lượng hoá học (hoá năng) tích luỹ trong các chất hữu cơ.
Luyện tập
* Hoàn thành bảng thông tin sau:
	Quang hợp
	Quá trình trao đổi chất
	Chất lấy vào
	Chất tạo ra

	
	
	Nước, carbon dioxide
	Oxygen, glucose

	
	Quá trình chuyển hoá năng lượng
	Năng lượng hấp thụ
	Năng lượng tạo thành

	
	
	Quang năng
	Hoá năng



Vận dụng* Tại sao khi trời nắng, đứng dưới bóng cây thường có cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng ô để che?
 Trong quá trình quang hợp, lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời, thải ra khí oxygen. Khi đứng dưới tán cây lúc trời nắng cảm giác dễ chịu hơn vì nhiệt độ dưới tán cây thấp hơn so với nhiệt độ môi trường nơi không có cây, ngoài ra, khí oxygen do cây tạo ra cần thiết cho sự hô hấp.
6. Ở hầu hết các loài cây, phiến lá thường có bản dẹt và rộng. Đặc điểm này có vai trò gì trong quá trình quang hợp?
Phiến lá có bản dẹt và rộng giúp lá hấp thụ nhiều ánh sáng nhất.
7. Mạng gân lá dày đặc có vai trò như thế nào trong quá trình quang hợp?
Mạng gân lá giúp dẫn nước cho quá trình quang hợp và dẫn các sản phẩm quang hợp đến các bộ phận khác của cây.
Quan sát Hình 23.4, hãy cho biết:
8. Bào quan lục lạp trong tế bào thịt lá có vai trò gì với chức năng quang hợp?
Lục lạp chứa chất diệp lục có khả năng hấp thụ và chuyển hoá năng lượng ánh sáng.
9. Vai trò của khí khổng trong quá trình quang hợp.
Là nơi các loại khí đi vào và đi ra trong quá trình quang hợp.
Luyện tập * Hãy cho biết đặc điểm và vai trò của phiến lá, gân lá, lục lạp, khí khổng trong quá trình quang hợp.
	
	Đặc điểm
	

	Phiến lá
	Bản dẹt, rộng
	Hấp thu được nhiều ánh sáng.

	Gân lá
	Dày đặc, toả hết phiến lắ
	Vận chuyển nước cho quá trình quang hợp, vận chuyển các sản phẩm quang hợp đến các cơ quan khác trong cây.

	Lục lạp
	Chứa chãt diệp lục
	Hẩp thụ và chuyển hoá năng lượng ánh sáng.

	Khí khổng
	Tập trung ở lớp biểu bì lá
	Cho các loại khí đi vào và đi ra khỏi lá.


Vận dụng * Ở một số cây có lá tiêu biến thì quá trình quang hợp của cây diễn ra ở bộ phận nào?
Ở một số cây có lá tiêu biến, ví dụ như xương rồng (lá biến thành gai), cây quang hợp nhờ thân.
10. Liệt kê một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp.
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí carbon dioxide, nhiệt độ.
11. Cho ví dụ chứng tỏ các loại cây khác nhau có nhu cầu về ánh sáng khác nhau.
- Các cây ưa sáng: cây lúa, ngô,... có nhu cầu chiếu sáng cao, thường mọc ở nơi quang đãng.
- Các cây ưa bóng: cây lá lốt, cây dương xỉ,... có nhu cầu chiếu sáng thấp, thường mọc ở nơi có bóng râm.
12. Nêu ảnh hưởng của nước đến quá trình quang hợp của thực vật.
Nước vừa là nguyên liệu của quá trình quang hợp, vừa là yếu tó tham gia vào việc đóng, mở khí khổng để trao đổi khí. Nước cần cho cây để bù lại sự mất nước do thoát hơi nước, làm cho mò không khô, lá không bị đốt nóng. Nước còn có vai trò đói với sự dẫn truyền các sản phẩm được tổng hợp trong quá trình quang hợp từ lá đến các bộ phận khác.
13. Quan sát đổ thị Hình 23.6, hãy:
- Nhận xét vể ảnh hưởng của hàm lượng khí carbon dioxide đến cường độ quang hợp ở cây bí đỏ và cây đậu.
Ảnh hưởng của hàm lượng khí carbon dioxide đến cường độ quang hợp ở cây bí đỏ và cây đậu là khác nhau. Với cùng một nồng độ khí carbon dioxide thì cường độ quang hợp của cây bí đỏ cao hơn của cây đậu.
- Cho biết nồng độ khí carbon dioxide trong không khí đạt bao nhiêu thì cây có thể quang hợp.
Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây quang hợp được là 0,008% đến 0,01%.
- Dự đoán nếu hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí quá cao thì quang hợp của cây sẽ như thế nào.
Nếu hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí quá cao thì quang hợp của cây sẽ giảm vì khi đó cây có thể chết vì bị ngộ độc.
14. Quan sát đồ thị Hình 23.7, hãy xác định:
- Nhiệt độ tối ưu cho quang hợp ở cây khoai tây, cây cà chua, cây dưa chuột.
Nhiệt độ tối ưu cho quang hợp ở cây khoai tây: khoảng 30 °C, cây cà chua: khoảng 35 °C, cây dưa chuột: khoảng 38 °C.
- Nhiệt độ trung bình mà quang hợp diễn ra bình thường ở phần lớn thực vật.
Nhiệt độ trung bình mà quang hợp diễn ra bình thường: 25 °C đến 35 °C.
15. Khi nhiệt độ môi trường quá cao (trên 40 °C) hoặc quá thấp (dưới 0 °C) thì quang hợp ở thực vật sẽ diễn ra như thế nào? Vi sao?
Khi nhiệt độ mòi trường quá cao (trên 40 °C) hoặc quá thấp (dưới 0 °C) thì quang hợp ở thực vật sẽ giảm hoặc ngừng trệ. Vì các lục lạp hoạt động kém hoặc bị phá huỷ.
Luyện tập * Khi trổng và chăm sóc cây xanh, chúng ta cần chú ý đến những yếu tố nào để giúp cây quang hợp tốt? Cho ví dụ.
Khi trổng và chăm sóc cây xanh, chúng ta cần chú ý đến những yếu tó như: ánh sáng, nước, nhiệt độ, ... để giúp cây quang hợp tót. Ví dụ: khi trổng cây, cần tưới nước đủ cho cây, tránh cây bị khô héo (điều này sẽ làm cường độ quang hợp giảm, ngừng trệ).
Vận dụng * Vì sao nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà mà vẩn xanh tốt? Kể tên một só loại cây có thể trổng được trong nhà.
Nhiều loại cây cảnh trổng trong nhà mà vẫn xanh tót do nhu cầu chiếu sáng của cây không cao, thường là nhóm cây Ưa bóng. Ví dụ: cây trầu bà, cây kim ngân, cây dương xỉ,...
* Vì sao trong trổng trọt nên trổng cây với mật độ phù hợp?
Trổng cây với mật độ phù hợp sẽ tạo điểu kiện cho cây được cung câp đủ ánh sáng, không khí, nước,... giúp cây thực hiện tốt quá trình quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ.
16. Hãy cho biết quang hợp của thực vật có vai trò gì đối với mòi trường và đời sống con người. Cho ví dụ.
Quang hợp tạo ra chất hữu cơ cung câp cho các sinh vật khác (động vật ăn các loại quả, hạt,...), giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí,...
17. Vi sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí?
Các hoạt động giao thòng, sản xuất, sinh hoạt hằng ngày tạo ra khí carbon dioxide và làm tăng hàm lượng khí này trong không khí. Tuy nhiên, quá trình quang hợp của thực vật hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide và thải ra khí oxygen. Chính nhờ quá trình này mà hàm lượng carbon dioxide và oxygen trong không khí được giữ ở mức cân bằng.
Luyện tập * Trình bày ý nghĩa của việc trổng và bảo vệ cây xanh.
Cung cấp thức ăn cho các sinh vật, cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí, làm sạch không khí,...
Vận dụng * Việc xây dựng các công viên cây xanh trong các khu đò thị, khu công nghiệp có vai trò nhưthế nào?
Quang hợp của cây xanh giúp hấp thụ carbon dioxide, cung cấp khí oxygen và giữ lại các chất khí, bụi độc hại. Cây xanh còn có tác dụng hạn chế tiếng ồn, nhất là khu vực nội thành.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Đặc điểm của lá cây phù hợp với chức năng quang hợp:
- Phiến lá: bản rộng, dẹt. - Gân lá: dày đặc, toả hết phiến lá.
- Lục lạp: chứa chất diệp lục. - Khí khổng: tập trung ở lớp biểu bì lá.
2. Quang hợp cung cấp thức ăn cho các sinh vật, cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí, làm sạch không khí,...Ngoài thực vật, các sinh vật có lục lạp khác cũng có khả năng quang hợp như: các loài tảo, trùng roi,...
3. Khi rong và cây thuỷ sinh quang hợp sẽ cung cấp thêm khí oxygen cho cá.
4. Việc chiếc sáng vào ban đêm làm tăng cường độ quang hợp, giúp cây tổng hợp chất hữu cơ nhiều hơn. Điều này làm tăng năng suất cây trổng.
5. HS tự liên hệ trả lời.
BÀI 24 : THỰC HÀNH CHỨNG MINH QUANG HỢP Ở CÂY XANH (2 tiết)
Chuẩn bị
Dụng cụ: Đèn cồn, giá đỡ, ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, cốc thuỷ tinh 500ml, hộp diêm, đĩa petri, băng giấy đen, phễu, ống hút, panh.
Hoá chất: Cồn 90o, dung dịch iodine, nước cất.
Mẫu vật: Chậu cây xanh (ví dụ: cây rau lang, cây trầu bà, cây hoa giấy,...), một số cây rong đuôi chó.
BÁO CÁO THỰC HÀNH
Nội dung thực hành: Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
Họ và tên: ............................................................................................
Học sinh lớp: ............ Trường: ............................................................
1. Câu hỏi/ Vấn đề nghiên cứu
· Xác định sự tạo thành tinh bột trong quá trình quang hợp
· Xác định sự tạo thành khí oxygen trogn quá trình quang hợp
2. Giả thuyết nghiên cứu (hoặc dự đoán)
· Có sự tạo thành tinh bột trong quá trình quang hợp
· Có sự tạo thành khí oxygen trong quá trình quang hợp
3. Kế hoạch thực hiện
Tuỳ từng nhóm HS, có thể thiết kế bản thực hiện và theo dõi thực hành theo gợi ý sau:
	Nhóm: ..........................................................................................................
Thí nghiệm: ..................................................................................................

	Trước buổi thực hành
	Chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật thí nghiệm

	
	Phân công nhiệm vụ
Ví dụ: 
HS A: Chuẩn bị chậu cây thí nghiệm
HS B: Chuẩn bị cành rong đuôi chó
HS C: Chuẩn bị băng giấy đen

	
	Cách tiến hành thí nghiệm

	
	Theo dõi, kiểm tra mẫu thí nghiệm

	Trong buổi thực hành
	- Kiểm chứng kết quả thí nghiệm
- Trả lời câu hỏi thí nghiệm
- Viết báo cáo

	
	


4. Kết quả thực hiện:  Học sinh các nhóm ghi nhận kết quả thí nghiệm (hình ảnh hoặc mô tả bằng lời)
4.1. Thí nghiệm 1:
- Giải thích tác dụng của các bước sau:
+ Dùng băng giấy đen che phủ một phần của lá ở cả hai mặt.
Làm cho lá cây không tiếp xúc được với ánh sáng, để kiểm tra xem lá có quang hợp được trong điều kiện không có ánh sáng không.
+ Đun sôi lá cây thí nghiệm bằng nước cất.
Để ngừng các hoạt động sống của tế bào.
+ Đun cách thủy lá cây thí nghiệm bằng cồn 900 C
Để tẩy chất diệp lục trong lá.
+ Nhỏ dung dịch iodine vào lá cây sau khi đã đun sôi cách thủy và rửa bằng nước ấm.
Nhằm mục đích kiểm tra sự có mặt của tinh bột trong các phần của lá.
+ Vẽ và chú thích kết quả màu sắc của lá cây thu được sau khi thử với iodine.
[image: ]
4.2. Thí nghiệm 2:
- Việc thiết kế để cốc A ở chỗ tối, cốc B ở chỗ có ánh sáng nhằm mục đích gì?
Kiểm chứng khi không có ánh sáng lá cây sẽ không thực hiện quá trình quang hợp, kết quả sẽ không tạo ra khí oxygen.
[image: ]
- Hiện tượng nào giúp xác định có khí tạo ra?
- Hiện tượng có bọt khí xuất hiện chứng tỏ đã có khí tạo ra ở cốc B khi được đặt nơi có ánh sáng.
- Giải thích hiện tượng khi đưa que diêm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm ở cốc B.
- Khi đưa que diêm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm ở cốc B, que diêm bùng cháy do khí oxygen duy trì sự cháy.
5. Kết luận: Lá cây khi quang hợp tổng hợp được tinh bột và thải khí oxygen.

BÀI 25: HÔ HẤP TẾ BÀO.
1. Quan sát Hình 25.1, em hãy cho biết:
a) Nguyên liệu tham gia và sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào. Từ đó, hãy viết phương trình hô hấp tế bào dưới dạng chữ.
- Nguyên liệu: glucose, oxygen.
- Sản phẩm: carbon dioxide, nước, ATP.
- Phương trình: Glucose + Oxygen  Nước + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt).
b) Hô hấp tế bào diễn ra ở đâu.
Hô hấp tế bào diễn ra ở ti thể.
2. Hô hấp tế bào có vai trò gì đối với cơ thể sinh vật?
Hô hấp tế bào giải phóng năng lượng cung cẩp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
3. So sánh cường độ hô hấp của một vận động viên đang thi đấu và một nhân viên văn phòng. Giải thích sự khác nhau đó.
Cường độ hô hấp của một vận động viên đang thi đấu nhanh hơn so với một nhân viên văn phòng vì vận động viên đang hoạt động mạnh, cần được cung cấp nhiều năng lượng hơn, nhịp hô hấp và nhịp tim tăng để tăng cường vận chuyển oxygen đến các tế bào cơ cường độ hô hấp mạnh hơn.
Luyện tập * Hãy xác định quá trình chuyển hoá năng lượng trong hô hấp tế bào.
Sự chuyển hoá năng lượng trong hô hấp tế bào: hoá năng  nhiệt năng.
4. Quan sát Hình 25.2, hãy cho biết quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ trong tế bào có mối quan hệ với nhau như thế nào.
Quá trình tổng hợp cung cấp nguyên liệu cho quá trình phân giải, ngược lại, quá trình phân giải cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
5. Dựa vào kiến thức đã học, hãy phân tích mối quan hệ giữa quá trình quang hợp và quá trình hô hấp tế bào.
Quang hợp và hô hấp tế bào có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó, sản phẩm của quá trình này là nguồn nguyên liệu cho quá trình kia và ngược lại.
Luyện tập * Dựa vào Hình 25.2, hãy lập bảng phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào.
	Tiêu chí
	Quá trình tổng hợp
	Quá trình phán giải

	Nguyên liệu
	Các chất đơn giản.
	Các chất hữu cơ phức tạp.

	Sản phẩm
	Các chất hữu cơ phức tạp.
	Các chắt đơn giản.

	Năng lượng
	Tích luỹ năng lượng.
	Giải phóng năng lượng.

	Ví dụ
	Quang hợp.
	Hò hẳp tế bào.


6. Quá trình hô hấp tế bào có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?
Quá trình hô hâp tế bào có thể bị ảnh hưởng bởi một só yếu tố môi trường như nhiệt độ, hàm lượng nước, nổng độ oxygen, nồng độ carbon dioxide,...
7. Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hô hấp tế bào?
Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tế bào thông qua sự tác động đến các enzyme xúc tác phản ứng hoá học.
8. Hàm lượng nước và cường độ hô hâp có mối quan hệ với nhau như thế nào? Giải thích.
Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong tế bào, hàm lượng nước tăng thì hô hấp tế bào tăng. Do nước vừa là nguyên liệu, vừa là môi trường cho các phản ứng hoá học trong quá trình hô hấp tế bào.
9. Nồng độ oxygen và carbon dioxide ảnh hưởng đến quá trình hò hấp tế bào như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu cây bị ngập úng?
- Nồng độ oxygen: oxygen là nguyên liệu của hô hấp nên khi nồng độ oxygen giảm thì cường độ hô hấp giảm.
- Nồng độ carbon dioxide: khi nồng độ carbon dioxide tăng sẽ ức chế quá trình hô hấp.
- Khi cây bị ngập úng, rễ cây sẽ bị thiếu oxygen nên không thực hiện được quá trình hô hấp tế bào  rễ chết và không được phục hồi  cây chết.
Luyện tập * Hãy vẽ đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa nhiệt độ và hô hấp tế bào.
[image: ]

Vân dụng * Vì sao trước khi gieo, người ta thường ngâm hạt trong nước ấm (khoảng 40 °C)?
Ngâm hạt trong nước ấm để làm tăng nhiệt độ và độ ẩm. Nhờ đó, làm tăng tốc độ hô hấp tế bào, kích thích hạt nảy mầm nhanh hơn và tỉ lệ nảy mầm cao hơn.
10. Vì sao hô hấp tế bào gây ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình bảo quản lương thực, thực phẩm?
Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng của lương thực, thực phẩm nếu điều kiện bảo quản không phù hợp hoặc bảo quản trong thời gian quá dài.
11. Kể tên một số biện pháp được sử dụng để bảo quản lương thực, thực phẩm. Hiện nay, gia đình em đang áp dụng những biện pháp bảo quản nào?
- Một số biện pháp được sử dụng để bảo quản lương thực, thực phẩm: bảo quản khô, bảo quản lạnh, bảo quản trong điều kiện nổng độ carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp.
- HS tự kể tên các biện pháp đang áp dụng tại gia đình.
12. Vì sao các loại hạt được đem phơi khô trước khi đưa vào kho bảo quản?
Phơi khô nhằm làm giảm hàm lượng nước trong hạt để giảm cường độ hô hấp tế bào, giúp bảo quản hạt được lâu hơn.
13. Em hãy cho biết cơ sở khoa học của việc bảo quản lương thực, thực phẩm ở nồng độ carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp.
- Bảo quản trong điều kiện nồng độ carbon dioxide cao: khi nồng độ carbon dioxide tăng sẽ ức chế quá trình hô hấp, nhờ đó, tăng hiệu quả của quá trình bảo quản. 
- Bảo quản trong điểu kiện nồng độ oxygen thấp: làm giảm nóng độ oxygen có tác dụng làm giảm hò hấp, nhờ đó, tăng hiệu quả của quá trình bảo quản.
14. Em hãy chọn biện pháp bảo quản phù hợp cho các loại lưong thực, thực phẩm sau: rau lang, quả nho, củ cà rốt, hạt thóc, hạt ngô, thịt heo, quả táo, thịt bò, hạt lạc.
- Bảo quản lạnh: rau lang, quả nho, củ cà rốt, thịt heo, quả táo, thịt bò.
- Bảo quản khô: hạt thóc, hạt ngô, hạt lạc.
- Bảo quản trong điểu kiện nổng độ oxygen thấp: hạt thóc, hạt ngỏ, thịt heo, thịt bò.
- Bảo quản trong điểu kiện nồng độ carbon dioxide cao: quả nho, hạt thóc, hạt ngô, hạt lạc.
Luyện tập * Vì sao một loại thực phẩm được bảo quản quá lâu dù không bị hư hỏng nhưng vẫn bị giảm chất lượng?
Do trong quá trình bảo quản, người ta không ức chế hoàn toàn quá trình hô hấp mà chỉ giảm cường độ hô hấp xuống mức tối thiểu. Do đó, trong thời gian dài, các chất hữu cơ trong thực phẩm vẫn bị phân giải dẫn đến làm giảm chất lượng.
15. Có những biện pháp nào giúp quá trình hô hấp tế bào ở người diễn ra bình thường?
- Có chế độ lao động hoặc chơi thể thao vừa sức, tránh thiếu hụt oxygen.
- Có chế độ dinh dưỡng hợp lí; trổng nhiều cây xanh.
- Không sử dụng hoặc tiếp xúc với các chất có tác dụng ức chế quá trình hô hấp,...
16. Chế độ dinh dưỡng hợp lí và trổng nhiều cây xanh có ý nghĩa gì đối với hô hấp tế bào?
Chế độ dinh dưỡng hợp lí nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu chất hữu cơ, còn việc trổng nhiều cây xanh sẽ đảm bảo được nguồn oxygen để cung cấp cho quá trình hô hấp tế bào.
Vận dụng * Hãy tìm hiểu và cho biết tác dụng của một số chất gây ức chế quá trình hô hấp tế bào ở người. Từ đó, để xuất các biện pháp để cải thiện sức khoẻ hô hấp ở người.
	Chất ức chế hô hấp
	Tácdụng

	Nitrogen oxides (NOJ
	Cản trở quá trình trao đổi khí.

	2,4-Dinitrophenol (DNP)
	Ngăn chặn quá trình tạo ATP ở ti thể.

	Carbon monoxide (CO)
	Chiếm vị trí liên kết của oxygen trong hóng cấu.

	Cyanide
	Ngăn cản quá trình hô háp ở ti thể.


HS tự nêu các biện pháp để cải thiện sức khoẻ hô hấp ở người.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Trong khu vực có che phủ nilon mỏng, sự lưu thông khí bị cản trở, lượng carbon dioxide bị hao hụt sau khi cây quang hợp. Do đó, nổng độ carbon dioxide sẽ giảm xuống thấp. Vì vậy, để tăng cường độ quang hợp cần bón thêm carbon dioxide sau khi mặt trời mọc. Ban đêm cây không quang hợp, quá trình hô hấp ở cây lấy oxygen, thải carbon dioxide. Nhưng khi nồng độ carbon dioxide quá cao sẽ làm ức chế hô hấp vì vậy ban đêm không bón carbon dioxide.
2. Ban đêm, cây hô hấp mạnh nên lấy oxygen và thải carbon dioxide. Nếu phòng ngủ không được thông thoáng sẽ cản trở quá trình trao đổi khí dẫn đến lượng oxygen trong phòng giảm và lượng carbon dioxide càng tăng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp ở người, có nguy cơ tử vong. Do đó, cần để phòng ngủ thông thoáng để đảm bảo quá trình hô hấp diễn ra bình thường.
3. Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tế bào thông qua sự tác động đến các enzyme xúc tác phản ứng hoá học. Khi nhiệt độ tăng dẩn từ 5 °C đến 40 °C thì cường độ hô hấp tăng và đạt cao nhất ở 35 - 40 °C. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng sẽ gây ức chế quá trình hô hấp, làm cường độ hô hấp giảm mạnh.
4. Không đồng ý. Vì khi để các loại rau, củ trong ngăn đá tủ lạnh sẽ làm cho nước trong tế bào bị đông lại thành nước đá gây vỡ tế bào  rau, củ bị hư hỏng.
Bài 26: THỰC HÀNH VỀ HÔ HẤP TẾ BÀI Ở THỰC VẬT THÔNG QUA SỰ NẢY MẦM CỦA HẠT
Chuẩn bị
Dụng cụ: Bình thủy tinh 500 mL, bông gòn, dây kim loại, nến, nhiệt kế có vạch chia độ, hộp nhựa/ thùng xốp, bình tam giác có nút và ống dẫn, cốc, bình đựng nước cất, ống nghiệm, ống đun nước siêu tốc, xoong, bếp đun.
Hóa chất: Nước vôi trong, nước cất.
Mẫu vật: 400 g hạt (thóc, đỗ xanh, hạt ngô, ...), mùn cưa hoặc xơ dừa.
BÁO CÁO THỰC HÀNH
Nội dung thực hành: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
Họ và tên: ..................................................................................................................
Học sinh lớp: ..................... Trường: .........................................................................
1. Câu hỏi/ Vấn đề nghiên cứu
•	Chứng minh nhiệt lượng được tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào.
•	Chứng minh hô hấp tế bào hấp thụ khí oxygen và thải khí carbon dioxide.
2. Giả thuyết nghiên cứu (hoặc dự đoán)
· Có sự tỏa nhiệt trong quá trình hô hấp tế bào.
· Có sự hấp thụ khí oxygen và thải khí carbon dioxide trong quá trình hô hấp tế bào,
3. Kế hoạch thực hiện
	Nhóm: ......................................................................................
Thí nghiệm:...............................................................................

	Trước buổi thực hành
	Chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật thí nghiệm

	
	Phân công nhiệm vụ
Ví dụ: 
HS A: Chuẩn bị hạt thí nghiệm
HS B: Chuẩn bị thùng xốp
HS C: Chuẩn bị mùn cưa, xơ dừa

	
	Bảng thời gian theo dõi nhiệt độ

	
	Theo dõi, kiểm tra mẫu thí nghiệm

	Trong buổi thực hành
	- Đọc chỉ số nhiệt độ ở các nhiệt kế
- Trả lời các câu hỏi thí nghiệm
- Thử nghiệm để xác định thành phần khí trong bình C, D.
- Viết báo cáo


4. Kết quả thực hiện:
	4.1. Thí nghiệm 1: - Ghi nhận kết quả giá trị nhiệt độ ở hai bình thí nghiệm
+ Ở bình A: 27oC  35oC  40oC; hạt nảy mầm nên có quá trình hô hấp tế bào diễn ra mạnh mẽ. Quá trình hô hấp tế bào tỏa nhiệt( hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng).
+ Ở bình B: 27oC ; hạt đã luộc chết nên không có quá trình hô hấp.
	4.2. Thí nghiệm 2: Ghi nhận kết quả khi:
- Đưa nến đang cháy vào miệng bình C.
Nến bị dập tắt do không còn Oxygen để duy trì sự cháy. Quá trình hô hấp tế bào hấp thụ khí oxygen.
- Dẫn khí trong bình D vào ống nghiệm chứa chất vôi trong.
· Nước vôi trong bị vẩn đục dần. Quá trình hô hấp tế bào thải khí carbon dioxid.
5. Kết luận: Trong quá trình hô hấp tế bào, xảy ra hiện tượng:
· Tỏa nhiệt
·  Hấp thụ khí oxygen, thải khí carbon dioxid
GIẢI THÍCH:
* Thí nghiệm 1: Chứng minh nhiệt lượng được tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào 
1. Vì sao chúng ta nên ngâm hạt trong nước ấm? 
 Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ thể, cơ quan hô hấp. Hàm lượng nước trong cơ quan hô hấp càng cao thì cường độ hô hấp càng cao và ngược lại. Đối với các cơ quan đang ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước thì hô hấp sẽ tăng. 
2. Mục đích của việc thiết kế hai nhóm thí nghiệm (hạt ngâm, hạt luộc chín) để làm gì?
Để so sánh nhiệt độ sinh ra trong quá trình hạt nảy mầm.
3. Video kết quả thí nghiệm 1 cho HS quan sát.  
https://www.youtube.com/watch?v=uAMqxMlwZgI
* Thí nghiệm 2: Chứng minh hô hấp tế bào hấp thụ khí oxygen và thải khí carbon dioxide 
4. Việc để cốc thủy tinh vào chỗ tối có tác dụng gì? 
Để hạn chế quá trình quang hợp diễn ra.
5. Video kết quả thí nghiệm 1 cho HS quan sát.  
https://www.youtube.com/watch?v=26IGFdJ6qJU

BÀI 27: TRAO ĐỔI KHÍ Ở SINH VẬT
1. Quá trình trao đổi khí ở thực vật, động vật diễn vào thời gian nào trong ngày?
Quá trình trao đổi khí diễn ra suốt cả ngày, đêm.
2. Hãy cho biết cơ chế chung của sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài.
Cơ chế chung: khuếch tán. Các phân tử khí di chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
3. Nêu vai trò của sự trao đổi khí đối với cơ thể sinh vật.
Giúp cơ thể trao đổi khí với môi trường bên ngoài.
Động vật: sự trao đổi khí diễn ra trong quá trình hô hấp, cơ thể lấy vào khí oxygen và thải ra mỏi trường khí carbon dioxide.
Thực vật: trao đổi khí thực hiện trong cả quá trình quang hợp và hô hấp.
- Quang hợp: cây lấy vào khí carbon dioxide và thải ra môi trường khí oxygen.
- Hô hấp: cây lấy vào khí oxygen và thải ra môi trường khí carbon dioxide.
4. Cho biết mối liên quan giữa sự trao đổi khí và hô hấp tế bào.
Sự trao đổi khí ở cơ thể giúp sự trao đổi khí ở các tế bào diễn ra.
Luyện tập* Hoàn thành thông tin vể sự trao đổi khí ở động vật, thực vật trong bảng sau:
	Trao đổi khí
	Khí lấy vào
	Khí thải ra

	ở động vật
	Hô hắp
	Oxygen
	
	Carbon dioxide

	ở thực vật
	
	Quang hợp
	Carbon dioxide
	
	Oxygen

	
	
	Hô hãp
	Oxygen
	
	Carbon dioxide


5. Khí khổng thường phân bố ở lớp biểu mặt trên hay mặt dưới của lá cây?
Cả lớp biểu bì mặt trên và mặt dưới lá.
6. Quan sát Hình 27.1, mô tả cấu tạo của khí khổng phù hợp với chức năng trao đổi khí ở thực vật.
Mỗi khí khổng có hai tế bào hình hạt đậu áp sát nhau. Các tế bào hạt đậu có thành tế bào phía trong dày, phía ngoài mỏng. Đặc điểm này tạo nên một khe hở (lỗ khí) giữa hai tế bào giúp các khí di chuyển ra, vào.
7. Dựa vào Hình 27.2, hãy cho biết những chất khí nào có thể di chuyển ra, vào qua các khí khổng. Khí oxygen, khí carbon dioxide, hơi nước.
8. Khí khổng có vai trò gì đối với cây? Giúp trao đổi các loại khí và thoát hơi nước.
9. Quan sát Hình 27.3, hãy mô tả sự trao đổi khí diễn ra ở lá cây khi cây quang hợp và hô hấp.
Trong quá trình quang hợp: khí carbon dioxide trong không khí di chuyển từ môi trường ngoài vào trong tế bào thịt lá; khí oxygen từ các tế bào thịt lá di chuyển ra ngoài môi trường qua khí khổng.
Trong quá trình hô hấp: khí oxygen trong không khí di chuyển từ môi trường ngoài vào trong tế bào thịt lá; khí carbon dioxide từ các tế bào thịt lá di chuyển ra ngoài môi trường qua khí khổng.
Luyện tập* Sự trao đổi khí có vai trò gì đối với thực vật và đối với môi trường?
- Đối với thực vật: Sự trao đổi khí giúp thực vật trao đổi các loại khí giữa cơ thể với môi trường, giúp quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng diễn ra một cách thuận lợi.
- Đối với môi trường: Sự trao đổi khí của thực vật góp phần cân bằng hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí.
Vận dụng* Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
Ban đêm, quá trình quang hợp không diễn ra, lúc này cây chủ yếu thực hiện quá trình hô hấp tế bào. Vì vậy, hàm lượng khí carbon dioxide sẽ thải ra nhiều. Điểu này không tốt cho quá trình hô hấp của người.
10. Kể tên các cơ quan thực hiện sự trao đổi khí ở động vật.
Trao đổi khí có thể được thực hiện qua: da, hệ thống ống khí, mang, phổi,...
11. Quan sát Hình 27.4, hãy cho biết các đại diện: giun đất, ruồi, cá, chó trao đổi khí qua các cơ quan nào.
- Giun đất: trao đổi khí qua da. - Ruồi: trao đổi khí qua hệ thống ống khí.
- Cá: trao đổi khí qua mang.      - Chó: trao đổi khí qua phổi.
12. Quan sát Hình 27.5, hãy:
- Nêu tên các cơ quan trong hệ hô hấp ở người.
Khoang mũi, thanh quản, khí quản, phế quản, phổi (phổi trái, phổi phải), tiểu phế quản, phế nang.
- Mô tả đường đi của khí oxygen và carbon dioxide qua các cơ quan hô hấp ở người.
Oxygen từ ngoài đi qua khoang mũi  khí quản  phế quản  tiểu phế quản phế nang  mao mạch.
Carbon dioxide từ mao mạch  phế nang  tiểu phế quản  phế quản  khí quản  khoang mũi  môi trường ngoài.
13. Vì sao khi tập thể dục hoặc vận động mạnh, sự trao đổi khí diễn ra nhanh hơn?
Khi tập thể dục hoặc vận động mạnh, cơ thể cần nhiều năng lượng. Hô hấp tế bào là quá trình cần thiết nhằm tạo ra năng lượng cho cơ thể. Để thực hiện quá trình này, oxygen là một yếu tố quan trọng. Vì vậy, để cung cấp đủ hàm lượng oxygen cho tế bào, hệ hô hấp phải tăng cường hoạt động, làm nhịp hô hấp tăng.
Luyện tập * Xác định các cơ quan trao đổi khí của các sinh vật trong bảng sau:
	Đại diện
	Cơ quan trao đổi khí

	Thuỷtức
	Màng cơ thể

	Mèo
	Phổi

	Kiến
	Hệ thống õng khí

	Cá rô
	Mang

	Cá sấu
	Phổi

	Sán lông
	Da

	Hươu cao cổ
	Phổi

	Châu châu
	Hệ thòng ống khí

	Chim bó câu
	Phổi

	Ếch
	Da, phổi


Vận dụng HS tự luyện tập cách hít thở sâu.
- Khoang mũi, thanh quản, khí quản, phê quản: Dẫn khí từ môi trường vào và khí thải từ cơ thể ra.
- Các phế nang ở hai lá phổi:Trao đổi khí giữa tế bào và môi trường.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Quang hợp:
- Carbon dioxide từ mòi trường  khí khổng  khoang chứa khí  tế bào thịt lá.
- Oxygen được tạo ra từ tế bào thịt lá  khoang chứa khí  khí khổng  môi trường ngoài.
Hô hấp:
- Oxygen từ môi trường khí khổng  khoang chứa khí  tế bào thịt lá.
- Carbon dioxidetừtếbàothịt lá  khoang chúa khí  khí khổng môi trường ngoài.
2. Sự trao đổi khí của cây diễn ra chậm trong những ngày trời nắng nóng. Khi trời nắng nóng, khí khổng đóng lại để hạn chế sự mất nước, làm giảm sự khuếch tán các loại khí qua khí khổng. Điều này ngăn cản quá trình trao đổi khí ở thực vật.
3. Khi bắt cá lên môi trường trên cạn, các lá mang dính chặt vào nhau do mất lực đẩy của nước, làm cho diện tích bề mặt trao đổi khí giảm. Bên cạnh đó, không khí khô làm cho các lá mang khô lại, oxygen và carbon dioxide không khuếch tán được. Vì vậy, sau một khoảng thời gian cá sẽ chết.
4.bTuỳ tình hình thực tế, HS lưu ý một số tiêu chí sau:
- Nguyên, vật liệu sử dụng: nguồn gốc, tính chất, độ phổ biến của vật liệu,...
- Quy cách/hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Chất lượng sản phẩm: sản phẩm có cản khói, bụi; chống thấm nước;...
- Tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm: sản phẩm có gây dị ứng, có đảm bảo vệ sinh an toàn khi sử dụng, sản phẩm có tái sử dụng không?

BÀI 28: VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ SINH VẬT.
1. Em hãy cho biết nước có những tính chất gì.
Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 °C và đông đặc ở 0 °C. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt.
2. Quan sát Hình 28.1, em hãy mô tả cấu trúc của phân tử nước.
Một phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị.
3. Em có nhận xét gì về sự phân bố của các electron trong phân tử nước?
Trong phân tử nước, các electron có xu hướng bị lệch về phía oxygen do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn.
4. Cho biết tính chất của phân tử nước. Vì sao phân tử nước có tính chất đó?
Phân tử nước có tính phân cực do nguyên tử oxygen mang điện tích âm 1 phần, còn nguyên tử hydrogen mang điện tích dương 1 phần dẫn đến phân tử nước có 2 đầu tích điện trái dấu.
Luyện tập* Tại sao nước có thể làm dung môi hoà tan nhiều chất?
Nhờ có tính phân cực nên nước có thể liên kết với nhau và liên kết với các phân tử phân cực khác.
5. Nước có những vai trò gì đối với sinh vật? Cho ví dụ.
- Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào cơ thể sinh vật.
- Nước có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sống của sinh vật như: điều hoà thân nhiệt (toát mồ hôi khi trời nóng), là dung môi hoà tan và vận chuyển các chất (quá trình vận chuyển các chất trong thân cây), là nguyên liệu và môi trường diễn ra các phản ứng chuyển hoá (tiêu hoá ở động vật, quang hợp ở thực vật,...).
- Nước là môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.
6. Em hãy kể tên một số loài sinh vật sống trong môi trường nước.
Hoa sen, rong đuôi chó, cá heo, bạch tuộc,...
7. Điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể sinh vật khi thiếu nước kéo dài? Giải thích.
Khi thiếu nước kéo dài sẽ làm chậm quá trình chuyển hoá các chất trong tế bào do thiếu nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng hoá học cơ thể không duy trì được các hoạt động sống và chết.
Luyện tập* Tại sao khi cơ thể đang ra mồ hôi, nếu có gió thổi ta sẽ có cảm giác mát hơn?
Khi có gió thổi, nước trong mồ hôi sẽ bay hơi nhanh hơn và mang theo nhiệt cơ thể đang toả ra giảm nhiệt độ bề mặt cơ thể nên sẽ có cảm giác mát hơn
Vân dụng* Tại sao khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, chúng ta cần phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch oresol?
Oresol là dung dịch có thành phần chủ yếu là nước và các chất điện giải(các muối khoáng). Khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy sẽ làm cho cơ thể bị mất một lượng lớn nước và các chất điện giải. Vì vậy, uống dung dịch oresol có tác dụng bù lại các chất này cho cơ thể.
8. Chất dinh dưỡng là gì? Sinh vật có thể lấy chất dinh dưỡng từ những nguồn nào?
-Chất dinh dưỡng là các chất hoá học được cơ thể sinh vật hấp thụ từ môi trường bên ngoài.
-Động vật có thể lấy chất dinh dưỡng từ thức ăn, thực vật lấy từ phân bón.
9. Ở sinh vật, các chất dinh dưỡng được chia thành những nhóm nào? Dựa vào đâu để chia thành các nhóm đó?
- Ở động vật: chất dinh dưỡng gồm bốn nhóm chính dựa vào bản chất hoá học của các chất: carbohydrate (chất bột đường), lipid (chất béo), protein (chất đạm), vitamin và chất khoáng. Trong đó, carbohydrate, lipid và protein là các chất cung cấp năng lượng; còn vitamin và chất khoáng là các chất không cung cấp năng lượng cho cơ thể.
- Ở thực vật, dựa vào tỉ lệ có trong tế bào mà các chất dinh dưỡng (muối khoáng) được chia thành hai nhóm: nhóm chiếm tỉ lệ lớn gồm có C, H, 0, N, P,... và nhóm có tỉ lệ nhỏ gồm Fe, Zn, Cu, Mo,...
10. Chất dinh dưỡng có những vai trò gì đối với cơ thể sinh vật?
Vai trò của các chất dinh dưỡng: cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên các thành phần của tế bào, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển; cung cấp năng lượng; tham gia điều hoà các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
Luyện tập* Tại sao chúng ta cần phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau?
Chúng ta cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để cung câp đầy đủ các loại chất dinh dưỡng, không cung cấp thừa hoặc thiếu một nhóm chất dinh dưỡng nào đó.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. a) Người A bị suy dinh dưỡng còn người c bị béo phì.
b) Nguyên nhân bị suy dinh dưỡng: khẩu phần ăn thiếu các chất dinh dưỡng, khả năng hấp thụ của hệ tiêu hoá kém, thói quen ăn uống không khoa học,...
Nguyên nhân bị béo phì: do di truyền, thói quen ăn uống không khoa học, ăn nhiều loại thức ăn chế biên sẵn (nhiều chất béo, đường),...
c) Biện pháp:
- Đảm bảo án uống hợp lí và khoa học.
- Hạn chế ăn các loại thức ăn chế biến sẵn, chứa nhiều dầu mỡ.
- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
2. a) Do nước có khả năng hấp thụ hoặc giải phóng nhiệt nên khi nhiệt độ môi trường tăng cao thì nước sẽ hấp thụ nhiệt, còn khi nhiệt độ môi trường xuống thấp thì nước sẽ giải phóng nhiệt dự trữ nên luôn giữ cho nhiệt độ mòi trường nước được ổn định.
b) Nước có khả năng giữ nhiệt nên ban ngày nhiệt do ánh sáng mặt trời cung cấp được nước giữ lại. Khi nhiệt độ giảm xuống, nước sẽ toả nhiệt vào không khí làm ấm cho cây.

BÀI 29: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT
1. Nhờ đặc điểm nào mà rễ cây có thể hút nước và muối khoáng?
Nhờ một số tê bào biểu bì ở rẻ kéo dài tạo thành lông hút. Lông hút có nhiệm vụ hút nước và muối khoáng trong đất.
2. Quan sát Hình 29.1, em hãy mò tả con đường hâp thụ, vận chuyển nước và muối khoáng từ môi trường đất vào mạch gỗ của rễ.
Nước và muối khoáng được vận chuyển từ môi trường ngoài vào miền hút bằng lông hút (do một số tế bào biểu bì kéo dài tạo thành).
Con đường vận chuyển: Lông hút  Biểu bì  Thịt vỏ  Mạch gỗ ở rễ  Mạch gỗ ở thân  Mạch gỗ ở lá.
3. Hãy cho biết các chất có trong thành phần của dịch mạch gỗ và dịch mạch rây.
-Thành phần dịch mạch gỗ: nước và muối khoáng.
-Thành phẩn dịch mạch rây: các chất hữu cơ.
4. Quan sát Hình 29.2, em hãy cho biết chiểu vận chuyển các chất trong mạch gỗ và mạch rây có gì khác nhau.
- Mạch gỗ: vận chuyển các chất từ rễ lên thân, lá (chiều đi lên).
- Mạch rây: vận chuyển các chất từ lá xuống thân, rễ (chiểu đi xuống).
5. Dựa vào Hình 29.3, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Tại sao vào những ngày trời nắng, đứng dưới bóng cây lại thấy mát?
Do ở lá cây có quá trình thoát hơi nước, khí khổng tập trung nhiều ở mặt dưới nên hơi nước thoát ra làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh nên ta thấy mát hơn.
b) Nhờ lực hút hay lực đẩy mà quá trình thoát hơi nước qua khí khổng có thể giúp các chất được vận chuyển trong mạch gỗ một cách dễ dàng? Nhờ lực hút nước.
c) Nếu cây không thoát hơi nước thì cây có lấy được khí carbon dioxide không? Vì sao?
Nếu không thoát hơi nước thì cây không lây được khí carbon dioxide vì lúc này khí khổng không mở nên khí carbon dioxide không khuếch tán vào trong lá được.
d) Em hãy cho biết những vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với cây.
Quá trình thoát hơi nước tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây, điểu hoà nhiệt độ bề mặt lá, giúp khí carbon dioxide đi vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp và giải phóng khí oxygen ra ngoài mòi trường.
6. Nguyên nhân chủ yếu làm cho khí khổng đóng hay mở là gì?
Khí khổng đóng hay mở phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước bên trong tế bào hạt đậu.
- Khí khổng đóng: khi nước ra khỏi tế bào hạt đậu (tế bào bị mất nước).
- Khí khổng mở: khi nước vào trong tế bào hạt đậu (tế bào trương nước).
7. Dựa vào kiến thức đã học về cấu tạo của khí khổng và quan sát Hình 29.4, em hãy cho biết thành tế bào hạt đậu có những biến đổi như thế nào trong hoạt động đóng, mở khí khổng.
Khi tế bào trương nước, thành mỏng cong làm cho thành dày cong theo làm khí khổng mở; khi mất nước, thành tê bào duỗi thẳng làm khí khổng đóng lại.
Luyện tập* Tại sao người ta thường tưới nước nhiều hơn cho cây trồng vào những ngày mùa hè nóng bức?
Vào những ngày mùa hè nóng bức, cây sẽ thoát hơi nước nhiều hơn để làm giảm nhiệt độ bề mặt lá do đó cẩn tưới nước nhiều hơn cho cây để bù lại lượng nước bị mất qua sự thoát hơi nước.
8. Kể tên các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước và muối khoáng của cây.
Một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật gồm: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, độ tơi xốp của đất, hàm lượng khoáng và độ pH của đất.
Vận dụng* Vận dụng những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật, em hãy đề xuất một số biện pháp tưới nước và bón phân hợp lí cho cây.
- Không tưới quá nhiều (cây bị ngập úng) hoặc tưới quá ít (cây bị thiếu nước).
- Không tưới nước khi trời nắng gắt.
- Không bón phân quá liều (cây không hấp thụ được nước, gây ô nhiễm môi trường).
- Khi bón phân cần kết hợp tưới nước.
9. Để tưới nước và bón phân hợp lí cho cây trổng, cần dựa vào những yếu tố nào?
Dựa vào nhu cầu của từng loài cây, giai đoạn sinh trưởng và phát triển, đặc điểm loại đất trổng và thời tiết.
10. Điều gì sẽ xảy ra với cây khi lượng nước cây hấp thụ được ở rễ bằng, lớn hơn hoặc bé hơn lượng nước mất đi qua quá trình thoát hơi nước ở lá? Giải thích.
Gọi A là lượng nước cây hấp thụ được ở rễ và B là lượng nước mất đi qua quá trình thoát hơi nước ở lá. Ta có bảng sau:
	
	Cây phát triển bình thường
	Cây phát triển không bình thường

	A = B
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	A>B
	X
	

	A<B
	
	X



11. Các giai đoạn nào sau đây cẩn tưới nhiều nước cho cây? Giải thích.
Cây cẩn nhiều nước vào các thời kì sinh trưởng mạnh như thời kì chuẩn bị ra hoa, đâm chồi, đẻ nhánh vì trong những thời kì này, cây cần tổng hợp đẩy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình sinh trưởng.
12. Điều gì sẽ xảy ra nếu:
a) Bón phân không đủ: Cây sẽ thiếu chất dinh dưỡng làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
b) Bón phân quá nhiều: Cây sẽ không hấp thụ được nước  cây chết, gây ô nhiễm môi trường.
13. Để đảm bảo bón phân hợp lí cho cây trổng, cẩn phải tuân theo nguyên tắc gì?
Các nguyên tắc khi bón phân: đúng loại, đúng liểu lượng và thành phần dinh dưỡng, đúng nhu cầu của giống và loài cây, đúng lúc và phù hợp với điều kiện đất đai cũng như thời tiết, mùa vụ.
14. Nếu tưới nước và bón phân không hợp lí sê dẫn đến những hậu quả gì cho cây trổng?
- Nếu bị thiếu nước và chất dinh dưỡng dẫn đến cây không sinh trưởng và phát triển tốt, giảm năng suất, héo và có thể chết.
- Nếu thừa nước và chất dinh dưỡng có thể gây ngập úng, cây không hút được nước  cây chết.
Luyện tập *	Tại sao người ta thường khoét lỗ bên dưới đáy các chậu dùng để trổng cây?
Người ta thường khoét lỗ bên dưới đáy các chậu dùng để trồng cây giúp thoát bớt lượng nước dư thừa mà đất không giữ được, tránh gây ngập úng rễ và làm chết cây.
Vận dụng*	Vì sao trước khi trổng cây, người ta cẩn cày, xới làm cho đất tơi, xốp?
Cày, xới làm cho đất tơi, xốp giúp oxygen dễ dàng xâm nhập vào đất cung cấp cho quá trình hô hấp ở rễ.
* Vì sao sau khi bón phân, người ta thường tưới nước cho cây?
Khi bón phân cần kết hợp tưới nước để hoà tan phân bón, nhờ đó mà cây dễ hấp thụ.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Khi bứng cây ra khỏi đất sẽ làm rễ bị tổn thương, giảm khả năng hấp thụ nước và muối khoáng. Do đó, cần phải cắt bớt cành, lá để giảm cường độ thoát hơi nước, hạn chế cây bị mất nước.
2. Loài A (+), loài B (-), loài C (+), loài D (-).
Ở loài A và C, lượng nước mà cây hút vào nhiều hơn so với lượng nước thoát ra ngoài nên cây vẫn được cung cấp nước đầy đủ  phát triển bình thường. Ngược lại, ở loài B và D, lượng nước cây hút vào và lượng nước tưới vào đất ít hơn so với lượng nước thoát ra ngoài làm cây bị thiếu nước  bị héo hoặc có thể chết.
3. a) Ý kiến này có thể đúng vì nitrogen là thành phần cấu tạo nên diệp lục. Do đó, khi thiếu nitrogen, cây không tổng hợp được diệp lục lá có màu vàng.
b) Để cung cấp nitrogen cho cây, có thể bón phân ure, NPK.
4. Câu tục ngữ chỉ ra 4 yếu tố quan trọng đối với trồng trọt.
- Nước: là yếu tố quan trọng nhất vì nước là thành phần chính cấu tạo nên tế bào. Đối với thực vật, nước tham gia hầu hết mọi hoạt động sống của cây.
- Phân: là yếu tố quan trọng thứ hai, đây là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng.
- Cần: kĩ thuật chăm sóc là yếu tố quan trọng thứ ba. Người nông dân cần tìm tòi, nghiên cứu để cải tiến các phương pháp gieo trồng, kĩ thuật canh tác.
- Giống: quy định năng suất và chất lượng cây trồng. Một giống có năng suất cao nhưng không cung cấp đủ nước, chất dinh dưỡng và chăm sóc không tốt thì cũng không đạt hiệu quả kinh tế cao.
Cần phải có sự phối hợp cả 4 yếu tố trên để tạo nên những loại cây trồng có năng suất và chất lượng tốt nhất.

BÀI 30: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG Ở ĐỘNG VẬT
1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của động vật?
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của động vật: giống (loài), cân nặng, nhiệt độ môi trường, loại thức ăn,... Đối với con người còn phụ thuộc vào cường độ hoạt động, tình trạng sức khoẻ.
2. Việc đảm bảo nhu cầu nước có ý nghĩa gì đối với cơ thể động vật?
Đảm bảo nhu cầu nước giúp cung cấp đầy đủ lượng nước cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể, nhờ đó, sinh vật duy trì được sự sống.
Luyện tập * Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về nhu cầu nước của các loài sau đây: bò, mèo, lợn, thằn lằn, lạc đà. Dựa vào đặc điểm nào để em sắp xếp được như thế?
-Thứ tự: thằn lằn  mèo - lợn bò  lạc đà.
- Đặc điểm: các loài động vật có kích thước cơ thể càng lớn sẽ có nhu cầu nước càng nhiều.
3. Quan sát Hình 30.1 và trả lời các câu hỏi sau:
a) Nước được cung câp cho cơ thể người từ những nguồn nào?
Nước được cung cấp cho cơ thể thông qua thức ăn và nước uống.
b) Nước trong cơ thể người có thể bị mất đi qua những con đường nào?
Nước trong cơ thể bị mất đi qua hô hấp, thoát hơi nước qua da, toát mồ hôi, bài tiết nước tiểu và phân.
4. Hãy trình bày con đường trao đổi nước ở động vật và người.
Nước được cơ thể lấy vào thông qua thức ăn và nước uống. Nước được hấp thụ vào máu nhờ ống tiêu hoá (chủ yếu ở ruột già). Thông qua hoạt động của hệ tuần hoàn, máu vận chuyển nước đến các tế bào và các cơ quan trong cơ thể. Tại đây, nước được dùng làm nguyên liệu tham gia vào quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, một lượng nước cũng được bài tiết ra khỏi cơ thể thông qua nhiều hoạt động khác nhau như hô hấp, thoát hơi nước qua da, toát mồ hôi, bài tiết nước tiểu và phân.
Luyện tập * Theo em, nên uống nước ở những thời điểm nào là hợp lí?
Những thời điểm uống nước hợp lí: sau khi ăn, khi cơ thể toát nhiều mồ hôi (khi trời nóng, sau khi tập thể dục, vận động nặng,...), khi mệt mỏi, khi bị tiêu chảy, trước khi đi ngủ,...
5. Cơ quan nào trong ống tiêu hoá là nơi thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn?
Cơ quan thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn là khoang miệng.
6. Dựa vào Hình 30.2, em hãy mô tả con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở người.
- Miệng:Thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn, sau đó, đẩy thức ăn xuống thực quản. 
- Thực quản: Vận chuyển thức ăn xuống dạ dày.
- Dạ dày:Tiêu hoá một phẩn thức ăn nhờ sự co bóp dạ dày và enzyme tiêu hoá.
- Ruột non:Tiêu hoá hoàn toàn thức ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng vào máu. 
- Ruột già: Chủ yếu hấp thụ nước và một số ít chất còn lại. Tạo phân và các chất khí. 
-Trực tràng: Nơi chứa phân trước khi thải ra ngoài.
- Hậu môn: Thải phân và các chất khí ra khỏi cơ thể.
7. Quá trình tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở người được thực hiện thông qua những hoạt động nào?
Các hoạt động: thu nhận, biến đổi thức ăn; hấp thụ các chất dinh dưỡng và thải các chất cặn bã.
8. Hệ tuần hoàn nhận những chất nào từ hệ hô hấp và hệ tiêu hoá?
Hệ tuần hoàn nhận khí oxygen từ hệ hô hấp, các chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hoá.
9. Các chất dinh dưỡng và chất thải được vận chuyển đến đâu trong cơ thể?
Các chất dinh dưỡng được vận chuyển đến các cơ quan để cung cẩp cho các hoạt động sống, các chất thải được vận chuyển đến cơ quan bài tiết.
10. Quan sát Hình 30.3, hãy mô tả chi tiết quá trình vận chuyển các chất trong hai vòng tuần hoàn ở người.
-Vòng tuần hoàn phổi: Máu đỏ thẫm (giàu carbon dioxide) từ tâm thất phải theo động mạch phổi đi lên phổi, tại đây, diễn ra quá trình trao đổi khí giữa máu và khí ở các phế nang thông qua các mao mạch phổi, máu đỏ thẫm trở thành đỏ tươi (giàu oxygen). Máu giàu oxygen theo tĩnh mạch phổi vể tim, đổ vào tâm nhĩ trái.
- Vòng tuần hoàn các cơ quan: Máu giàu oxygen và các chất dinh dưỡng từ tâm thất trái theo động mạch chủ đi đến các cơ quan trong cơ thể, tại đây, diễn ra quá trình trao đổi chất giữa máu và các cơ quan thông qua hệ thống mao mạch. Oxygen và các chất dinh dưỡng được cung cấp cho các tế bào, mô, cơ quan; đổng thời, máu nhận các chất thải, carbon dioxide và trở thành máu đỏ thẫm. Các chất thải được vận chuyển đến cơ quan bài tiết, carbon dioxide theo tĩnh mạch về tim, đổ vào tâm nhĩ phải.
Luyện tập* Tại sao nói hệ tuần hoàn là trung tâm trao đổi chất của cơ thể động vật?
Hệ tuần hoàn là trung tâm trao đổi chất của cơ thể động vật do hệ tuần hoàn có vai trò vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong cơ thể. Chẳng hạn, hệ tuần hoàn nhận khí oxygen từ hệ hô hấp, các chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hoá đến cung cấp cho hoạt động của các cơ quan, đồng thời, carbon dioxide và những sản phẩm thải khác của quá trình trao đổi chất ở tế bào cũng được vận chuyển đến phổi và các cơ quan bài tiết.
Vận dụng* Em hãy đề xuất một số biện pháp bảo vệ sức khoẻ hệ tiêu hoá và hệ tuần hoàn.
- Bảo vệ sức khoẻ hệ tiêu hoá:
+ Ăn uống đúng giờ, đúng bữa.
+ Không ăn vội vàng, cần nhai kĩ thức ăn.
+ Không làm việc hay vận động mạnh sau khi ăn.
+ Không sử dụng các loại rượu, bia.
+ Đánh răng sau khi ăn và buổi tối trước khi đi ngủ.
- Bảo vệ sức khoẻ hệ tuần hoàn:
+ Không sử dụng các loại rượu, bia, các chất kích thích.
+ Cần luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
+ Không ăn quá nhiều thức ăn có chứa hàm lượng mỡ động vật cao.
11. Hãy dự đoán nhu cầu dinh dưỡng của các đối tượng sau đây cao hay thấp. Giải thích.
a) Thợ xây dựng: nhu cầu dinh dưỡng cao vì đây là những người lao động nặng, có cường độ trao đổi chất cao.
b) Nhân viên văn phòng: nhu cầu dinh dưỡng vừa đủ vì họ không cần phải lao động nặng.
c) Trẻ ở tuổi dậy thì: nhu cầu dinh dưỡng cao do đây là giai đoạn cần cung cấp nhiều chất dinh dưỡng để cơ thể sinh trưởng và phát triển nhanh chóng.
d) Phụ nữ mang thai: nhu cẩu dinh dưỡng cao vì các chất dinh dưỡng ngoài việc cung cấp cho người mẹ còn cung cấp cho thai nhi.
12. Cho ví dụ về những tác hại của việc thừa hoặc thiếu các chất dinh dưỡng.
-Thừa chất dinh dưỡng: gây một số bệnh lí như béo phì, thừa lipid gây các bệnh vể tim mạch, thừa glucose gây tiểu đường,...
- Thiếu chất dinh dưỡng: thiếu iodine gây một số bệnh lí như bướu cổ; thiếu vitamin C làm giảm sức đề kháng; thiếu sắt, vitamin B12, folate dẫn đến thiếu máu; thiếu vitamin A gây một số bệnh về mắt,...
13. Quan sát Hình 30.4, hãy cho biết những nguyên nhân dẫn đến việc ô nhiễm thực phẩm.
Các nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm: lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bị tiêm hoá chất, chế biến không đảm bảo vệ sinh, điều kiện bảo quản không phù hợp.
14. Các loại thực phẩm bị ô nhiễm sê gây ra những hậu quả gì cho người sử dụng?
Hậu quả: tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hoá, gây ung thư, vô sinh,...; gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lí con người và nền kinh tế xã hội.
Luyện tập* Hãy cho biết vai trò của việc có một chế độ dinh dưỡng phù hợp.
Việc có một chế độ dinh dưỡng hợp lí giúp cơ thể được cung cấp đẩy đủ các chất cần thiết, giúp các hoạt động sóng của cơ thể diễn ra bình thường.
*Vận dụng những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở người, em hãy đề xuất một số biện pháp trong việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lí và vệ sinh ăn uống để bảo vệ sức khoẻ con người. Cho biết tác dụng của các biện pháp đó.
- Ăn uống hợp vệ sinh, ăn đúng giờ giấc, không ăn quá ít hay quá nhiều.
- Cần đảm bảo nguồn gốc thực phẩm, bảo quản và chế biến thực phẩm đúng cách.
- Bảo vệ môi trường sống, không sử dụng hoá chất độc hại (thuốc bảo vệ thực vật,...).
HS tự nêu tác dụng của mỗi biện pháp.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. HS tự trả lời.
2. Một số nội dung tuyên truyền:
-	Không sử dụng hoá chất để bảo quản các loại thực phẩm.
-	Cần kiểm tra nguồn gốc và chất lượng của thực phẩm trước khi mua; đảm bảo thực phẩm đã qua kiểm dịch.
-	Không xả nước thải, rác thải xuống các ao nuôi.
3. GV có thể chia HS thành các nhóm điểu tra để tìm hiểu một số bệnh như béo phì, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng máu,... để thu thập các thông tin và hoàn thành bảng trong SGK.
4. a) Cân nặng và nhu cầu nước tỉ lệ thuận với nhau, trọng lượng cơ thể càng lớn thì nhu cầu nước càng cao để đảm bảo cho các hoạt động sống diễn ra bình thường.
b) HS tự tính dựa theo cân nặng của mình.

Bài 31: THỰC HÀNH CHỨNG MINH THÂN VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ LÁ THOÁT HƠI NƯỚC.
Chuẩn bị
Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh, giấy thấm, băng keo trong, máy sấy, dao mổ, đồng hồ bấm giờ, đũa thuỷ tinh, đĩa petri, kính lúp. 
Hoá chất: Nước cất, màu thực phẩm hay mực viết màu tím, cobalt chloride 5% (CoCl2), lọ calcium chloride (CaCl2) khô.
Mẫu vật: Cành hoa (huệ, hồng trắng, cúc trắng, ...), một cây bất kì còn nguyên lá.
 Báo cáo kết quả thực hành
[image: loading...]
Học sinh có thể trình bày báo cáo theo hướng dẫn dưới đây
1. Câu hỏi/ vấn đề nghiên cứu
· Chứng minh thân vận chuyển nước
· Chứng minh lá thoát hơi nước
2. Giả thuyết nghiên cứu (hoặc dự đoán)
· Nước được vận chuyển từ rễ lên thân và lá
· Ở lá diễn ra quá trình thoát hơi nước
3. Kế hoạch thực hiện
Tuỳ từng nhóm HS có thể thiết kế bản thực hiện và theo dõi thực hành theo gợi ý sau
	Nhóm: ... ...
Thí nghiệm: ... ...

	Trong buổi thực hành
	Chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật thí nghiệm

	Trước buổi thực hành
	Phân công nhiệm vụ
Ví dụ: 
HS A: Chuẩn bị chậu cây thí nghiệm
HS B: Chuẩn bị hoa hồng trắng
HS C: Chuẩn bị giấy tẩm CoCl2

	
	Cách tiến hành thí nghiệm

	
	Theo dõi kiểm tra mẫu vật

	Trong buổi thực hành
	- Kiểm chứng kết quả thí nghiệm
- Trả lời các câu hỏi thí nghiệm
- Viết báo cáo


4. Kết quả thực hiện: Học sinh các nhóm ghi nhận kết quả thí nghiệm (hình ảnh hoặc mô tả bằng lời)
Hoạt động 1: Thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước
-Tại sao phải sử dụng hoa có màu trắng?
Sử dụng hoa có màu trắng sẽ dễ dàng quan sát hiện tượng thay đổi màu sắc của cánh hoa. Bình thường, hoa màu trắng có các tế bào ở cánh hoa không chứa sắc tố trong không bào nên khi dung dịch màu được vận chuyển đến cánh hoa sẽ làm màu sắc cánh hoa đổi màu.
-Tại sao cần phải để hai mẫu thí nghiệm vào chỗ thoáng khoảng 60 - 90 phút?
Để hai mẫu thí nghiệm trong khoảng 60 - 90 phút để đủ thời gian cho quá trình vận chuyển dung dịch màu lên thân và lên cánh hoa.
Hoạt động 2: Thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước.
-Tại sao phải cho các mảnh giấy thấm đã tẩm CoCl2 vào lọ có chứa CaCl2?
Vì CaCl2 có khả năng hút ẩm nên sẽ giữ cho các mảnh giấy thấm giữ được màu xanh, không đổi sang màu đỏ hồng.
-Tại sao phải đặt mảnh giấy thấm đã tẩm CoCl2 vào cả mặt trên lẫn mặt dưới lá?
Vì khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá nên giấy thấm sẽ đổi màu nhanh hơn. Đặt mảnh giấy thấm đã tẩm CoCl2 vào cả mặt trên lẫn mặt dưới lá để dễ dàng so sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá.
-Tại sao phải kẹp giấy thấm trên cùng một lá hoặc các lá có độ tuổi tương đương? 
Khi kẹp giấy thấm trên cùng một lá hoặc các lá có độ tuổi tương đương sẽ cho kết quả chính xác hơn do tốc độ thoát hơi nước giữa các lá có độ tuổi tương đương sẽ gần bằng nhau. Còn lá già và lá non có sự thoát hơi nước khác nhau.
5. Kết luận: Thân có vai trò vận chuyển nước và lá có vai trò thoát hơi nước.
RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM

	Kĩ năng
	Mức độ biểu hiện

	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chuẩn bị mẫu vật
	Chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành thí nghiệm
	Chuẩn bị được hầu hết các nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành thí nghiệm
	Không chuẩn bị hoặc có chuẩn bị nhưng còn thiếu nhiều nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành thí nghiệm

	Thực hiện được theo các bước hướng dẫn
	Thực hiện chính xác và nhanh toàn bộ các bước trong quy trình thí nghiệm
	Thực hiện đúng phần lớn các bước trong quy trình thí nghiệm
	Không thực hiện được hoặc thực hiện không đúng nhiều bước trong quy trình thí nghiệm

	Có sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm
	Tất cả thành viên trong nhóm có sự trao đổi, thống nhất với nhau, giúp đỡ lẫn nhau khi thực hành. 
	Các thành viên trong nhóm chưa có sự thống nhất, chưa giúp đỡ lẫn nhau khi thực hành.
	Các thành viên trong nhóm chưa có sự thống nhất, chưa giúp đỡ nhau thực hành, còn học sinh chỉ quan sát mà không thực hiện.

	Làm thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm và trả lời câu hỏi thảo luận và vận dụng
	Làm thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm và trả lời câu hỏi thảo luận và vận dụng một cách chính xác
	Làm được thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm một cách chính xác và trả lời câu hỏi thảo luận và vận dụng đúng 80%
	Làm được thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm một cách òn sai xót và trả lời câu hỏi thảo luận và vận dụng đúng 50%
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Một số bài tập gợi ý:
	PHIẾU HỌC TẬP VÒNG 1

	Câu 1. Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình trao đổi giữa……với môi trường:
	A. Cơ thể 	B. Môi trường 	C. Tự nhiên	D. Không khí
Câu 2. Những nhận định nào sau đây là đúng:
(1). Qúa trình trao đổi chất cần thiết cho sự sống của sinh vật.
(2). Sinh vật tự dưỡng có thể sống mà không cần trao đổi chất với môi trường.
(3). Tùy theo kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành 2 nhóm: nhóm sinh vật tự dưỡng và nhóm sinh vật dị dưỡng. 
(4). Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là điều kiện tồn tại và phát triển của cơ thể, là đặc tính cơ bản của sự sống.
	A. (1), (2)     	B. (1), (3)         	C. (2), (4)         	D. (1), (3), (4)
Câu 3. Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây:
A. Khí oxygen và đường.
B. Đường và nước.
C. Khí cacbon dioxide, nước và năng lượng ánh sáng
D. Khí cacbon dioxide và nước.
Câu 4. Điền vào chỗ trống: “Quang hợp là một quá trình trao đổi chất và ... năng lượng quan trọng ở thực vật.”
	A. Chuyển hóa	B. Hấp thu	C. Sử dụng 	D. Điều hòa
Câu 5. Số phát biểu đúng khi nói về quang hợp:
(1) Quang hợp là quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng quan trọng.
(2) Quang hợp chỉ xảy ra ở thực vật.
(3) Bào quan quang hợp là lục lạp.
(4) Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở lá cây.
	A. 2	B. 4	C. 1	D. 3
Câu 6. Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở đâu?
	A. Lá cây	B. Thân cây	C. Rễ cây	D. Quả
Câu 7. Ở các loài cây có lá biến đổi như xương rồng, thi quá trình quang hợp sẽ được diễn ra ở:
	A. Thân cây	B. Rễ cây	C. Các gai nhọn	D. Đáp án khác
Câu 8. Tại sau khi nuôi các trong bể kính, người ta lại cho thêm rong, rêu ?
A. Vì quá trình quang hợp của rong, rêu sẽ thải ra khí oxygen, giúp cá dễ hô hấp hơn
B. Vì rong, rêu có tác dụng ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây hại cho cá
C. Vì rong, rêu làm thức ăn chủ yếu của cá cảnh.
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 9. Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sự Sống trên Trái Đất ?
	A. Giúp cân bằng và điều hòa không khí, giúp tổng hợp các chất hữu cơ, cung cấp thức ăn cho sinh vật, giúp tích lũy năng lượng cho sự sống
	B. Tạo ra ánh sáng và điều hòa không khí
	C. Gây cháy rừng và làm chết hệ sinh thái
	D. Gây bệnh cho các sinh vật trên trái đất
Câu 10. Mạng gân lá có vai trò gì trong quá trình quang hợp?
A. Vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hợp
B. Vận chuyển các chất khoáng
C. Vận chuyển tinh bột và glucose
D. Vận chuyển nước cho quá trình quang hợp
Câu 11. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quang hợp của cây?
A. Ánh sáng, nước, nhiệt độ.
B. Ánh sáng, khí carbon dioxide, nhiệt độ, khí oxygen.
C. Nhiệt độ, nước, khí carbon dioxide, chất diệp lục.
D. Ánh sáng, nước, khí carbon dioxide, nhiệt độ.
Câu 12. Ý nào trong những ý dưới đây nói lên vai trò của quang hợp?
	A. Các chất khoáng và khí oxygen do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.
	B. Các chất khoáng và khí oxygen do quang hợp của cây xanh tạo ra không cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.
	C. Các chất hữu cơ và khí oxygen do quang hợp của cây xanh tạo ra không cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.
	D. Các chất hữu cơ và khí oxygen do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.
Bài 13: Sản phẩm hô hấp của tế bào gồm: 
A. Oxygen, nước và năng lượng (ATP + nhiệt).
B. Đường, nước và năng lượng (ATP + nhiệt).
C. Khí cacbon dioxide, nước và đường.
D. Khí cacbon dioxide, nước và năng lượng (ATP + nhiệt).
Bài 14: Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình
A. đối lập và có quan hệ chặt chẽ.
B. đối lập và không có liên quan gì.
C. tạo ra khí oxygen chủ yếu trong không khí.
D. tạo ra khí cacbon dioxide chủ yếu trong không khí.



PHIẾU HỌC TẬP VÒNG 2
Câu 1 Điền từ/ cụm cừ thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp.
Ánh sáng; hữu cơ; vô cơ; oxygen; động vật; thực vật; tinh bột; chất béo; cacbon dioxide; quang hợp.
Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng…(1)… để biến đổi các chất..(2)..đơn giản (cacbon dioxide và nước) thành các chất..(3).. (đường) tích lũy dưới dạng..(4)..trong cơ thể..(5).., đồng thời tạo ra khí..(6).
Sản phẩm của quá trình ..(7).. (đường) được sử dụng để tạo ra các chất cần thiết cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hoặc có thể được tích lũy để sử dụng sau. Khi sử dụng các sản phẩm từ thực vật như củ, quả, hạt, … chúng ta đang sử dụng năng lượng tích trữ của chúng.
Trả lời: (1) ánh sáng; (2) Vô cơ; (3) hữu cơ; (4) tinh bột; (5) thực vật; (6) oxygen; (7) quang hợp.
Câu 2. Quan sát hình 27.4, hãy cho biết các đại diện: giun đất, ruồi, cá, chó trao đổi khí qua các cơ quan nào.


- Giun đất trao đổi khí qua da.
- Ruồi trao đổi khí qua hệ thống ống khí.
- Cá trao đổi khí qua mang.
- Chó trao đổi khí qua phổi.
Câu 3. Thoát hơi nước có vai trò gì đối với thực vật và đối với môi trường?
Thoát hơi nước có vai trò gì đối với thực vật và đối với môi trường:
· Nhờ có thoát hơi nước ở lá, nước được cung cấp tới từng tế bào của cây.
· Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây, tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây; tạo độ cứng cho thực vật thân thảo.
· Thoát hơi nước có tác dụng hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng đảm bảo cho các quá trình sinh lý xảy ra bình thường. 
· Thoát hơi nước giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quang hợp.
 Vận dụng
Bài 1: Bài 1: Trong trồng trọt để cây hút nước được dễ dàng cần chú ý nhũng biện pháp kỹ thuật gì? Tại sao không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa?
- Để cây hút nước được dễ dàng, cần chú ý những biện pháp kỹ thuật sau:
+ Xới đất (thoáng khí cây dễ hô hấp), làm cỏ (tránh cạnh tranh thức ăn), sục bùn (phá vỡ tầng oxi hóa khử của đất, hạn chết mất dinh dưỡng).
- Không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa vì:
+ Buổi trưa, ánh sáng và nhiệt đội cao làm cây hô hấp mạnh và cần nhiều khí oxygen. Nếu tưới nước sẽ làm đát bị nén chặt, cây không lấy được oxygen phải hô háp kị khí, năng lượng giảm, đồng thời sinh ra các sản phẩm độclàm cây không hút được nước trong khi lá cây vẫn thoát nước mạnh.
+ Mặt khác, những giọt nước đọng lại trên lá như 1 thấu kính hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời, đốt nóng cây làm cây héo.
+ Nhiệt độ cao trên mặt đất làm nước tưới bốc thành hơi nóng, làm héo lá.
Bài 2: Tại sao khi lao động nặng, những người ít luyện tập thể lực thường thở gấp hơn và nhanh mệt hơn những người hay luyện tập thể dục thể thao?
Người thường xuyên luyện tập thể lực, các cơ quan hô hấp phát triển hơn, sức co giãn tăng lên làm cho thể tích lồng ngực tăng, giảm nhiều hơn.
- Những người ít luyện tập thể lực phải thở gấp mới đáp ứng được như cầu trao đổi khí nên nhanh mệt.
Bài 3: Rễ của thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước và ion khoáng?
Rễ của thực vật trên cạn sinh trưởng rất nhanh, đâm sâu và lan tỏa tới hướng ngườn nước; số lượng lông hút lớn làm cho bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất sẽ lớn dẫn đến sự hấp thụ nước và các ion khoáng được thuận lợi.
Bài 4: Khi không khí bão hòa hơi nước, lượng nước dư thừa do cây hút vào sẽ được thoát ra ngoài bằng cách nào? Cách thoát hơi nước này chứng minh điều gì?
Khi không khí bão hòa hơi nước, xuất hiện hiện tượng ứ giọt. Đây là hiện tượng nước thoát ra ngoài dưới dạng giọt, ứ đọng ở mét lá hoặc mặt lá.
Cách thoát hơi nước này chứng minh quá trình hút nước chủ động của rễ (Động lực hút nước từ đất).
Bài 5:  Hãy giải thích cây nói: 
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phấp cờ mà lên.
Vụ lúa chiêm từ tháng 1 đến tháng 5, Lúc lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng và phất triển mạnh (lấp ló đầu bờ) nên cần nhiều nước và dinh dưỡng. Khi có mưa và sâm sẽ bổ sung nguồn nước dồi dào và nguồn đạm từ thiên nhiên cho cây, giúp cho cây sinh trưởng rất nhanh (phất cờ mà lên).
Bài 6: Tại sao nói: “Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất toàn vẹn”. Hãy lấy một ví dụ để làm sáng tỏ nhận định trên.
 Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất toàn vẹn vì tất cả các cơ quan bộ phận trong cơ thể đều có mối liên hẹ mật thiết với nhau. Mặc dù mỗi cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể đảm nhận một chức năng nhất định nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến nhau. 
Ví dụ ở thực vật, lá muốn thực hiện quá trình quang hợp cẩn có sự hỗ trợ của các cơ quan như: rễ, thân,... Rễ, thân có mối quan hệ lẫn nhau trong các hoạt động khác của cây. Khi hoạt động của lá giảm, thoát hơi nước giảm, sự hút nước của rễ giảm theo dẫn đến quang hợp kém, không cung cấp đủ dinh dưỡng cho các hoạt động khác của cây, cây sinh trưởng chậm, ảnh hưởng đến sự ra hoa, hình thành quả và hạt.
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